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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN  

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng   

Ngành: Y;               Chuyên ngành: Nhi khoa 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TẠ VĂN TRẦM 

2. Ngày tháng năm sinh: 24/04/1965; Nam ; Nữ ;  Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không. 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: Xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 8, Huyện Thoại, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, 

Tỉnh Tiền Giang 

6. Địa chỉ liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Tiền Giang, 2 Hùng Vương, phường 1, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

Điện thoại nhà riêng: 02733874422; Điện thoại di động: 0913771779;  

E-mail: tavantram@gmail.com 

7. Quá trình công tác: 

- Từ năm 1989 đến năm 1995: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa 

Trung Tâm Tiền Giang. 

- Từ năm 1995 đến năm 1996: Bác sĩ Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa 

Trung Tâm Tiền Giang. 

- Từ năm 1996 đến năm 1998: Học viên lớp chuyên khoa I, Đại học Y Dược Thành 
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phố Hồ Chí Minh. 

- Từ năm 1998 đến năm 2000: Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm 

Tiền Giang. 

- Từ năm 2000 đến năm 2001: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa 

khoa Trung Tâm Tiền Giang. 

- Từ năm 2001 đến năm 2004: Học nghiên cứu sinh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Từ năm 2004 đến năm 2006: Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa 

khoa Trung Tâm Tiền Giang. 

- Từ năm 2006 đến năm 2007: Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế Tiền Giang;  Phó 

giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Tiền Giang. 

- Từ năm 2007 đến 2013: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; Phó Giám 

đốc Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Tiền Giang. 

- Từ 2013-2014:  Phó Giám đốc Sở Y tế, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Tiền Giang. 

- 2014-2016:Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Tiền 

Giang. 

- Từ năm 2016 đến 2018: Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

Trung Tâm Tiền Giang, Phó khoa Y- Dược trường Đại học Trà Vinh, phó Trưởng 

Bộ môn Nhi, trường Đại học Trà Vinh. 

- Từ 11/2018 đến nay Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Tiền Giang, Phó 

khoa Y- Dược, trường Đại học Trà Vinh. 

- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Tiền Giang, Phó khoa 

Y- Dược, phó Trưởng Bộ môn Nhi, trường Đại học Trà Vinh.  

- Chức vụ cao nhất đã qua: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. 

- Cơ quan công tác hiện nay: Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Tiền Giang, trường Đại 

học Trà Vinh. 

-   Địa chỉ cơ quan: 2 Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

Điện thoại cơ quan: 02733872363. 

- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 

trường Đại học Y Dược Cần Thơ, trường Đại học Y Dược Huế, trường Đại học 
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Nguyễn Tất Thành, trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, Trường Đại học Y tế công 

cộng và trường Đại học Trà Vinh. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng: chưa nghỉ hưu 

- Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu: Chưa 

- Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối: Khoa Y- Dược, 

Trường Đại học Trà Vinh.  

9. Học vị: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 31 tháng 5 năm 1991, ngành: Y, chuyên ngành: Nhi khoa, 

loại Giỏi. Nơi cấp bằng ĐH: Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Được cấp bằng Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 ngày 15 tháng 4 năm 1999, ngành: Y, 

chuyên ngành: Nhi khoa. Nơi cấp bằng Bác sĩ chuyên khoa cấp 1: Đại học Y Dược 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 20 tháng 12 năm 2004, ngành: Y, chuyên ngành: Nhi khoa. 

Nơi cấp bằng TS: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 09 tháng 11 năm 2010, ngành: Y 

học 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: trường Đại học Trà 

Vinh  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Sốt xuất huyết Dengue 

- Bệnh tay chân miệng 

- Viêm gan siêu vi B, C 

- Hen, béo phì, suy dinh dưỡng ở trẻ em 

- Quản lý bệnh viện. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 02 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học; 28  học 

viên cao học, bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Y học, 02 học viên bảo vệ thành 

công luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp 2; còn 01 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án 

Tiến sĩ cấp trường, chờ nhận Bằng Tiến sĩ và 01 đã bảo vệ  luận án Tiến sĩ  cấp bộ 

môn; 02 học viên cao học đang làm luận văn tốt nghiệp. 
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- Đã chủ trì và hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; đang thực hiện 01 

nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, có 2 đề tài được Hội đồng sáng kiến tỉnh Tiền Giang 

công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Tham gia 1 đề tài cấp Nhà nước và 1 đề tài cấp tỉnh. 

- Đã công bố 229 bài báo khoa học trên các Tạp chí Y học, trong đó 17 bài báo khoa 

học trên tạp chí quốc tế có uy tín, 212 bài báo trong nước.  

- Đã được cấp bằng chế, giải pháp hữu ích: 03 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam, 02 Giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền 

Giang năm 2006, 2019. 

- Số lượng sách: Chủ biên 9 quyển sách chuyên khảo và giáo trình giảng dạy Y khoa 

được nhà xuất bản Y học xuất bản, tham gia cùng Hội đồng chuyên môn của Bộ Y 

tế xuất bản quyển Cẩm nang điều trị sốt xuất huyết Dengue. 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 

quốc tế: 0 

- 5 công trình khoa học tiêu biểu nhất: 

1. Tạ  Văn Trầm (2005), Các yếu tố liên quan đến sốc sốt xuất huyết Dengue kéo 

dài, Tạp chí Y học Quân sự, tập 233 (2), trang 42-45.  

2. Tạ  Văn Trầm, Trần Thanh Hải (2011), Điều trị hen phế quản theo GINA tại 

Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 15(4), trang 

46-53. 

3. Tạ  Văn Trầm (2018), Đánh giá kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống 

nhiễm vi rút viêm gan B tại tỉnh Tiền Giang. Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 

tập 22(2), trang 26-32. 

4. Tram Van Ta, Thanh Cong Huynh, Hai Thanh Tran, Hien The Pham, Cameron 

Simmons, Tuan Minh Nguyen, Dung Van Do (2019). Factors Predicting Severe 

Dengue in Children within 72 Hours of Illness Onset. Arch Pharma Pract 

2019;10(3):137-142 

5. Tram Van Ta, Thanh Quang Do, Nam Thanh Nguyen (2020), Factors related to 

severe hand, foot, and mouth disease among Vietnamese children patients. 

Systematic Reviews in Pharmacy (Sys Rev Pharm.); 11(1): 7-13.  

15. Khen thưởng:  

15.1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước 
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Năm 
Danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

2008 Thầy thuốc Ưu tú QĐ số 196/QĐ/CTN ngày 22/02/2008, Chủ tịch nước 

2011 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 
QĐ số 1907/QĐ-TTg ngày 27/10/2011, Thủ tướng chính 

phủ 

2012 
Huân chương Lao động 

hạng Ba 
Số 2064/QĐ-CTN ngày 23/11/2012, Chủ tịch nước 

2014 Thầy thuốc Nhân dân Số 464/QĐ/CTN ngày 24/02/2014, Chủ tịch nước 

2018 
Huân chương Lao động 

hạng Nhì 
Số 2348/QĐ-CTN ngày 17/12/2018, Chủ tịch nước 

2019 

Danh hiệu Trí thức khoa 

học công nghệ tiêu biểu 

toàn quốc 

QĐ số 1013/QĐ- LHHVN ngày 03/10/2019 của 

Đoàn Chủ tịch HĐTW Liên hiệp các Hội Khoa học - 

Kỹ thuật Việt Nam 
 

15.2. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phạm vi hệ thống Liên hiệp Hội 

Khoa học và kỹ thuật Việt Nam 

Năm 
Danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

2005 

01 Bằng khen của Liên 

đoàn Lao động Tiền 

Giang 

QĐ số 02/QĐKT ngày 25/12/2005, Liên đoàn Lao 

động  tỉnh Tiền Giang 

2008 
01 Bằng khen của UBND 

Thành phố Cần Thơ 

QĐ số 3139 /QĐ- UBND năm 2008, Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

2009 

Kỷ niệm chương vì sự 

nghiệp khoa học tâm lý, 

giáo dục Việt Nam 

QĐ số 04/QĐ- TWH ngày 25/ 02/2009, Trung ương 

Hội khoa học tâm lý, giáo dục Việt Nam 

2011 

01 Bằng khen của Bộ Tư 

lệnh Quân khu 9 về 

nghiên cứu khoa học 

QĐ số 311/QĐ-BTL ngày 07/3/2011, Bộ Tư lệnh 

Quân khu 9 

2013, 

2014 

02 Bằng khen của Tổng 

hội Y học Việt Nam 

QĐ số 27/QĐ-THYH ngày 04/3/2013;QĐ số 13/2014-

KTTHYH ngày 25/02/2014, Tổng hội Y học Việt 

Nam 

2006, 

2010, 

2014 

3 Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh 
 

- QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 05/4/2007; 

- QĐ số 2248/QĐ-UBND ngày 27/7/2010; 

- QĐ Số 3878/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, Ủy ban 

nhân dân tỉnh 
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15.3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các Bộ, ngành, đoàn thể: 

Năm 
Danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

1979, 

1996 

02 Bằng khen của Tỉnh 

Đoàn Tiền Giang  

QĐ số 294/QĐ  ngày 11/6/1979; QĐ số 154/QĐ  ngày 

14/1996, Tỉnh đoàn tỉnh Tiền Giang 

1986 

01 Bằng khen của Thành 

Đoàn Thành phố Hồ Chí 

Minh  

QĐ số 6644/QĐKT  ngày 02/12/1986, Thành Đoàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

1998-

2004 

04 Bằng khen của Ủy ban 

Trung ương Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt 

Nam 

- QĐ số 67/QĐKT-TWH ngày 04/12/1998; 

- QĐ số 126/QĐKT-TWH ngày 30/12/1999; 

- QĐ số 89/QĐKT-TWH ngày 02/02/2001; 

- QĐ số 29/QĐKT-TWH ngày 04/12/2004,  Ủy ban 

TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

2001 

01Bằng khen của Ủy ban 

Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam tỉnh  

QĐ số 15/QĐKT ngày 16/10/2001, Ủy ban Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam  tỉnh Tiền Giang 

2002 
Huy chương Vì Thế hệ 

trẻ 

QĐ số 224/ QĐ- TƯĐTN ngày 06/6/2002, Ban Chấp 

hành TW Đoàn  

2006 

Kỷ niệm chương vì sự 

phát triển của phụ nữ Việt 

Nam 

QĐ số 21/ QĐ- ĐCT ngày 02/10/2006, Ban Chấp 

hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ VN 

2000- 

2019 

21 Bằng khen của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 
21 Quyết định  của Ủy ban nhân dân tỉnh 

2002-

2019 

17 Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 
Các Quyết định Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

2007 
01 Bằng khen của  Bộ Văn 

hóa Thể thao Du lịch 

QĐ số 540/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2007, Bộ Văn 

hóa Thể thao Du lịch 

2011 
01 Bằng khen của  Hội 

Nhi khoa Việt Nam 

QĐ ngày 24/11/2011, của Ban Chấp hành Trung ương 

Hội Nhi khoa Việt Nam 

2012 
Kỷ niệm chương “ Bảo 

vệ An ninh Tổ quốc” 
QĐ số 3184/QĐ-BCA ngày 19/7/2012, Bộ Công an 

2013 
01 Bằng khen của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

QĐ số 5351/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2013 
Kỷ niệm chương “ Vì sức 

khỏe nhân dân” 
QĐ số 5166/QĐ-BYT ngày 25/12/2013, Bộ  Y tế  

2014 Kỷ niệm chương “ Vì sự QĐ số 3825/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2014, Bộ Giáo dục 



Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN 

7 

 

nghiệp giáo dục” và Đào tạo 

2015 

- Kỷ niệm chương “ Vì sự 

nghiệp khuyến học” 

- Bằng khen của Trung 

ương Hội chữ thập đỏ 

Việt Nam 

- QĐ Số 196/QĐ-KHVN ngày 20/11/2015 của Ban Chấp 

hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam 

- QĐ số 283/QĐ-TUHCTĐ ngày 30/12/2015 

2016 

- Kỷ niệm chương “ Vì sự 

nghiệp Nhân đạo” 

- Kỷ niệm chương “ Vì sự 

nghiệp Xây dựng Tổ 

chức công đoàn” 

- Kỷ niệm chương “ Vì sự 

nghiệp các Hội khoa học 

và kỹ thuật” 

- Kỷ niệm chương “ Vì sự 

nghiệp Bảo trợ Người 

khuyết tật và trẻ mồ côi 

Việt Nam” 

- Bằng khen của Trung 

ương Hội Bảo trợ người 

tàn tật và trẻ em mồ côi 

- QĐ Số 148/QĐ-TƯHCTĐ ngày 13/6/2016, Ban Chấp 

hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

- QĐ Số 1101/QĐ-LHHVN ngày 22/6/2016, Ban Chấp 

hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 

 

- QĐ Số 454/QĐ-TLĐ ngày 28/6/2016, Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

 

 

- QĐ Số 572/QĐ ngày 22/11/2016, Hội Bảo trợ Người 

tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam. 

 
 

- QĐ Số 582/QĐ-HBT-KT ngày 02/12/2016, Trung 

ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi 

2017 
Kỷ niệm chương “ Vì sự 

nghiệp Đông  y 

QĐ Số 392/QĐ-LHHVN ngày 07/6/2017, Ban Chấp hành 

Trung ương Hội Đông y Việt Nam 

2015, 

2017 
03 Bằng khen của  Bộ Y tế 

- QĐ Số 456/QĐ-BYT ngày 05/02/2015. 

- QĐ Số 3248/QĐ-BYT ngày 14/7/2017;  

- QĐ số 5447/QĐ-BYT ngày 04/12/2017,  Bộ Y tế 

2015-

2017 

02 Bằng khen của Tỉnh 

ủy Tiền Giang 

-QĐ số 2570/QĐ-TU ngày 29/5/2015. 

-QĐ số 491/QĐ-TU ngày 08/5/2017, Tỉnh ủy  

2018 

01 Bằng khen của  Ủy 

ban Mặt trận TQVN tỉnh 

Tiền Giang 

QĐ số 147/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/01/2018, Ủy ban 

Mặt trận TQVN tỉnh Tiền Giang 

2018 

01 Bằng khen của Tổng 

Giám đốc  Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam  

QĐ số 199/QĐ-BHXH ngày  05/02/2018  của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam.  

2019 

Kỷ niệm chương “ Vì sự 

nghiệp Văn hóa, thể thao 

và du lịch 

QĐ Số 2349/QĐ-BVHTTDL ngày 04/7/2019, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 
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2019 

Bằng khen của Trung 

ương Hội Bảo trợ người 

tàn tật và trẻ em mồ côi 

QĐ Số 388/QĐ-HBT ngày 29/7/2019, Trung ương 

Hội Bảo trợ người khuyết  tật và trẻ em mồ côi Việt 

Nam 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo 

1.1. Nhiệm vụ giảng dạy 

- Giảng dạy và bồi dưỡng sinh viên, học viên liên tục trong suốt 15 năm. Hoàn thành 

nhiệm vụ của gỉảng viên theo qui định hiện hành: giảng dạy, hướng dẫn học viên 

cao học, Bác sỹ chuyên khoa 2, nghiên cứu sinh, thực hiện nghiên cứu khoa học 

đều đặn trong suốt quá trình làm việc, thành viên của các Hội đồng chấm luận án 

tiến sĩ, luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ Nội trú, luận văn cao học của Đại 

học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Y tế 

công cộng. 

- Năng lực giảng dạy: rất tốt, trình bày các bài lý thuyết rất tập trung và có nhiều kiến 

thức mới. Giảng dạy thực hành theo hướng giải quyết các vấn đề thường gặp trên 

lâm sàng. Cùng với các trường Đại học Y  Dược thực hiện việc đào tạo sinh viên Y 

đa khoa và Dược lâm sàng cho sinh viên ngành Dược, giảng dạy cho học viên sau 

đại học của các trường Y Dược, hướng dẫn thành công 03 luận văn Thạc sĩ Dược 

học về Dược lâm sàng, giảng dạy cho học viên cao học Điều dưỡng môn Chính 

sách y tế. Cùng với khoa Y- Dược, trường Đại học Trà Vinh tham gia vào quá trình 

đổi mới chương trình đào tạo của Khoa Y Dược. Hướng dẫn các giảng viên trẻ 

hoàn thành các bài giảng theo chương trình mới. Là một nhà giáo có đạo đức tốt, 

mô phạm, rất tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự và lương tâm nghề 

giáo. Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp, luôn tận tụy với nghề, công 

bằng trong giảng dạy và đánh giá học viên. Được Bộ Giáo dục và đào tạo trao tặng 

Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc toàn quốc giai đoạn 2008-2013. 

1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

- Đã thực hiện nghiên cứu và công bố tổng cộng 229 bài báo nghiên cứu khoa học; 

trong đó, có 17 bài báo nghiên cứu khoa học được công bố ở các tạp chí uy tín trên 

thế giới (9 bài tác giả chính và 8 đồng tác giả). Chủ trì 50 đề tài nghiên cứu cấp cơ 
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sở, 2 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, 2 đề tài được Hội đồng sáng kiến Tỉnh Tiền Giang 

công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Trong nghiên cứu khoa học, tôi luôn luôn bảo vệ 

quyền lợi của người tham gia nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các điều y đức trong 

nghiên cứu, và luôn trung thực trong các báo cáo công trình nghiên cứu khoa học 

của mình. 

- Hàng năm, tôi có ít nhất là 2 bài báo cáo khoa học trong các Hội nghị khoa học 

trong nước, tham gia chủ tọa các Hội nghị Khoa học kỹ thuật toàn quốc  của Hội 

Nhi khoa Việt Nam, Hội Nhi khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Nội tiết - Đái 

tháo đường Miền Trung - Tây Nguyên, Hội nghị khoa học công nghệ Quân dân y 

đồng bằng sông Cửu Long, Hội nghị khoa học Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học 

của Khoa Điều dưỡng- Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 

trường Đại học Y Dược Cần Thơ, các Bệnh viện Nhi đồng 1,2, Nhi đồng Thành 

phố. Bản thân có năng lực tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học Y học; là Ban Tổ 

chức và chủ trì thành công các Hội nghị Khoa học Kỹ thuật của Bệnh viện và của 

ngành Y tế mở rộng hằng năm; trong 3 năm liên tiếp gần đây đã tổ chức thành công 

hội nghị khoa học Thần kinh toàn quốc và quốc tế, Hội nghị Kháng sinh toàn quốc; 

Là thành viên của Hội đồng Khoa học ngành Y tế, Chủ tịch Hội đồng Khoa học  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học  khoa Y- Dược, trường Đại 

học Trà Vinh. 

- Chuyển giao công nghệ: đã thực hiện rất tốt việc chuyển giao công nghệ cho các 

bệnh viện trong tỉnh, hợp tác tốt với các bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện tốt 

mô hình Bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật y học theo đề án 1816 của Bộ Y 

tế.  

1.3. Công tác chuyên môn, quản lý: 

   Tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý đạt hiệu quả cao: 

- Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo 

đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, tuân thủ pháp luật, 

không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp. Bản thân đã cố gắng phấn 

đấu, học tập, rèn luyện và đã đạt trình độ của Bác sĩ chuyên khoa 1, Tiến sĩ, Phó 

giáo sư, Bác sĩ cao cấp, đã có gần 30 năm hành nghề thầy thuốc và thầy giáo, tích 
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cực nghiên cứu khoa học, viết báo, viết giáo trình giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của người thầy thuốc và thầy giáo.   

- Với nhiệm vụ là bác sĩ điều trị tại khoa Nhi: thực hiện tốt nhiệm vụ của một bác sĩ 

điều trị, tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe cho nhân dân, rèn luyện đạo đức tác phong của người thầy thuốc, rèn 

luyện nâng cao trình độ chuyên môn, quan hệ tốt với đồng nghiệp, với bệnh nhân 

và gia đình bệnh nhân. 

- Với nhiệm vụ là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh: hoàn thành  tốt 

nhiệm vụ được giao, tham gia công tác chuyên môn, quản lý tại bệnh viện. Bản 

thân cùng các đồng chí trong Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện lãnh đạo bệnh 

viện đạt nhiều thành tích trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đạt danh hiệu bệnh 

viện xuất sắc toàn diện nhiều năm liền.  Bệnh viện được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang tặng cờ thi đua hạng nhất 5 năm liền từ năm 2013-2017;  được tặng Cờ thi 

đua của Chính phủ năm 2016, 2017; Đảng bộ  trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 

năm 2015-2019; Công đoàn, Đoàn Thanh niên được công nhận vững mạnh nhiều 

năm liền, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3 năm 2019. 

- Với nhiệm vụ là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế, tôi đã thực hiện đầy đủ nhiệm 

vụ, chức trách của Hiệu trưởng. Cùng với tập thể Chi ủy và Ban Giám hiệu, với sự 

nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức, nhà trường đã có nhiều thành tích trong giáo 

dục, đào tạo cán bộ y tế có chất lượng cho ngành y tế tỉnh và khu vực. Trường được 

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2012, Huân chương Lao 

động hạng Nhất  năm 2019 và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2013, 

2014, 2018,2019. 

- Với nhiệm vụ là Phó Giám đốc Sở Y tế, tôi hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao 

trong các lĩnh vực được phân công: Phụ trách hệ điều trị; Công tác giám định y 

khoa, pháp y trên địa bàn tỉnh; Công tác An toàn giao thông; Trung tâm Giám định 

Y khoa, Trung tâm Pháp y; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS. Sở Y tế được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 

trị và chỉ tiêu kế hoạch nhà nước các năm từ 2013-2017, được tặng cờ thi đua tỉnh 

2015, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016 và nhiều phần thưởng cao quý.  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ủy viên Ban chấp hành các Hội nghề nghiệp: Hội Nhi 
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khoa Việt Nam, Hội Thận trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhi khoa tỉnh Tiền 

Giang, Phó chủ tịch Hội Y học tỉnh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Tiền 

Giang,  thành viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành phố, Đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa 2011-2016 và 2016-2021; đạt danh hiệu 

Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc, kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của 

phụ nữ, Vì sự nghiệp khoa học tâm lý và giáo dục Việt Nam, Vì sự nghiệp các Hội 

khoa học và kỹ thuật, Vì sự nghiệp khuyến học, Vì sự nghiệp giáo dục, Vì sức khỏe 

nhân dân… và tham gia tốt công tác xã hội, từ thiện. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*): 

- Tổng số: 14 năm 06 tháng.  

Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/Tổng số giờ 

quy đổi/Số giờ 

định mức Chính Phụ ĐH SĐH 

1 
2014-2015 03 01 06 ThS 

02 BSCK2 

 86  86/473/135 

2 2015-2016 03 01 01 ThS  80  80/221/135 

3 2016-2017 03 01   165 60 225/380/135 

3 năm học cuối  

4 2017-2018 03 01 03 ThS  224 195 419/680/135 

5 2018-2019 02 01 05 ThS  369 90 459/774/135 

6 2019-2020 01 01 05 ThS  247,5 90 337,5/584/135 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh văn 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: Không 

   b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước  : 
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- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học Hà Nội, số bằng: 133557, 

năm cấp: 2006 

   c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: không 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Cử nhân 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Trần Thanh 

Hải 
x  x  

2010 - 

2019 

ĐHYD  

TP HCM 

2019 

Số 4288/QĐ-

ĐHYD, ngày 

30/9/2019 

2 
Huỳnh Công 

Thanh 
x  x  

2011 - 

2019 

ĐHYD  

TP HCM 

2019 

Số 4189/QĐ-

ĐHYD, ngày 

30/9/2019 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Viết MM 

hoặc CB, 

phần biên 

soạn 

Xác nhận của 

CS GDĐH (Số 

văn bản xác 

nhận sử dụng 

sách) 

Sau khi công nhận chức danh Phó Giáo sư 

1 

Vai trò của 

cytokin và  vi rút 

Dengue  trong sốt 

xuất huyết 

CK 

Nhà xuất bản 

Y học năm 

2019 

5 Chủ biên 

Quyết định 

ngày 

19/12/2019 của 

Hiệu trưởng 

trường Đại học 

Trà Vinh 

2 

Mô hình chẩn 

đoán sớm nhiễm 

Dengue 

CK 

Nhà xuất bản 

Y học năm 

2019 

5 Chủ biên 

Quyết định 

ngày 

19/12/2019 của 

Hiệu trưởng 

trường Đại học 

Trà Vinh 

3 
Bệnh tay chân miệng 

nặng ở trẻ em 
CK 

Nhà xuất bản 

Y học năm 
4 Chủ biên 

Quyết định 

ngày 



Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN 

13 

 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Viết MM 

hoặc CB, 

phần biên 

soạn 

Xác nhận của 

CS GDĐH (Số 

văn bản xác 

nhận sử dụng 

sách) 

2019 19/12/2019 của 

Hiệu trưởng 

trường Đại học 

Trà Vinh 

4 
Bệnh viêm gan 

siêu vi B 
CK 

Nhà xuất bản 

Y học 

TPHCM 

Năm 2009 

5 Chủ biên 

Quyết định 

ngày 

19/12/2019 của 

Hiệu trưởng 

trường Đại học 

Trà Vinh 

5 Nhi khoa tập 1 GT 

Nhà xuất bản 

Y học năm 

2019 

4 Chủ biên 

QĐ Số 

1989/QĐ -

ĐHTV, ngày 

31/3/2020 

6 Nhi khoa tập 2 GT 

Nhà xuất bản 

Y học năm 

2019 

4 Chủ biên 

QĐ Số 

1989/QĐ -

ĐHTV, ngày 

31/3/2020 

7 Hen CK 

Nhà xuất bản 

Y học năm 

2020 

1 
Viết một 

mình 

Quyết định 

ngày 17/4/2020 

của Hiệu trưởng 

trường Đại học 

Trà Vinh 

8 
Công tác Y tế 

trường học 
TK 

Nhà xuất bản 

Y học năm 

2020 

4 Chủ biên 

Quyết định 

ngày 17/4/2020 

của Hiệu trưởng 

trường Đại học 

Trà Vinh 

9 
Văn hóa an toàn 

người bệnh 
TK 

Nhà xuất bản 

Y học năm 

2020 

4 Chủ biên 

Quyết định 

ngày 17/4/2020 

của Hiệu trưởng 

trường Đại học 

Trà Vinh 

10 
Cẩm nang Sốt 

xuất huyết 
TK 

Nhà xuất bản 

Y học năm 

2020 

19 Tham gia Bộ Y tế 

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công 

nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức 

danh PGS): 0 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 
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HD: sách hướng dẫn; MM: viết một mình; CB: chủ biên. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

6.1. Chủ nhiệm đề tài khoa học  công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu: 02 công trình 

TT 

Tên chương 

trình (CT), 

đề tài (ĐT) 

Chủ 

nhiệm 

Tham 

gia 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết quả 

1 

Ứng dụng 

Chiến lược 

Hen toàn cầu 

trong quản lý 

và điều trị hen 

tại tỉnh Tiền 

Giang 

CN  Cấp tỉnh 2007-2011 23/11/2011 

Loại:A 

QĐ số 82 

/QĐ-UBND 

ngày 13/ 01/ 

2012 của Ủy 

ban nhân 

dân tỉnh 

2 

Nghiên cứu 

xây dựng mô 

hình can thiệp 

nhằm giảm 

thiểu tỉ lệ 

nhiễm vi rút 

viêm gan B và 

quản lý bệnh 

viêm gan B 

mạn tại tỉnh 

Tiền Giang 

CN  Cấp tỉnh 2015-2017 08/3/2017 

Loại:A 

QĐ số 

424/QĐ-

UBND ngày 

08/ 03/ 2017 

của Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

6.2. Chủ nhiệm đề tài sáng kiến cấp tỉnh: 02 công trình 

TT 

Tên chương 

trình (CT), đề 

tài (ĐT) 

Chủ 

nhiệm 

Tham 

gia 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Ngày 

nghiệm thu 

Cơ quan ra 

Quyết định 

1 

Khảo sát tỉ lệ 

và thói quen 

chăm sóc, vệ 

sinh môi 

trường liên 

quan đến tiêu 

chảy ở trẻ dưới 

5 tuổi tại tỉnh 

Tiền Giang 

CN  Cấp tỉnh 2010-2013 31/11/2015 

QĐ Số 

3853/QĐ-

HĐKHSK ngày 

31/12/2015; 

Hội đồng Khoa 

học sáng kiến 

tỉnh Tiền Giang 

 

2 

Đánh giá kết 

quả can 

thiệp cộng 

đồng phòng 

chống nhiễm 

CN  Cấp tỉnh 2016-2019 03/02/2020 

QĐ Số 

243/QĐ-

HĐKHSK ngày 

03/02/2020; 

Hội đồng Khoa 
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HBV tại tỉnh 

Tiền Giang 

học sáng kiến 

tỉnh Tiền Giang 

 6.3.Tham gia đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp Nhà nước: 02 công trình 

TT 
Tên chương trình 

(CT), đề tài (ĐT) 

Chủ 

nhiệm 

Tham 

gia 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết quả 

1 

Chỉ số phát triển con 

người (HDI) tại tỉnh 

Tiền Giang 

 X Cấp tỉnh 2000-2007 18/9/2008 Loại: B 

2 

Nghiên cứu thực 

trạng, các yếu tố liên 

quan đến Xơ hóa cơ 

delta ở Việt Nam 

 X 
Cấp 

Nhà nước 
2007-2008 13/5/2008 Loại: A 

6.4. Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở: 50 công trình. 

TT 
Tên chương trình 

(CT), đề tài (ĐT) 

Chủ 

nhiệm 

Tham 

gia 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết quả 

1 

Xuất huyết não – 

màng não ở trẻ em 

tại khoa Nhi 

(1988-1989) 

CN  Cấp cơ sở 1990 12/5/1990 Loại:  A 

2 

Tình hình sốt xuất 

huyết tại Khoa Nhi 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

năm 1990 

CN  Cấp cơ sở 1991 20/4/1991 Loại:  A 

3 

Bệnh tim và khớp 

tại Khoa Nhi Bệnh 

viện Đa khoa Tiền 

Giang 

CN  Cấp cơ sở 1992 17/11/1992 Loại:  A 

4 

Bệnh tiêu chảy cấp 

tại Khoa Nhi Bệnh 

viện Đa khoa Tiền 

Giang 

CN  Cấp cơ sở 1994 01/9/1994 Loại:  A 

5 

Sử dụng đại phân 

tử trong điều trị 

sốc sốt xuất huyết 

CN  Cấp cơ sở 1998 25/8/1998 Loại:  A 
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6 

Thở áp lực dương 

liên tục qua mũi 

trong điều trị suy 

hô hấp ở trẻ em 

CN  Cấp cơ sở 1999 24/12/1999 Loại:  A 

7 

Các yếu tố liên 

quan đến tử vong 

trong sốt xuất 

huyết 

CN  Cấp cơ sở 2000 25/9/2000 Loại:  A 

8 

Rối loạn đông máu 

trong sốc sốt xuất 

huyết Dengue kéo 

dài 

CN  Cấp cơ sở 2002 27/11/2002 Loại:  A 

9 

Dịch tễ lâm sàng, 

cận lâm sàng bệnh 

quai bị có biến 

chứng viêm tinh 

hoàn. 

CN  Cấp cơ sở 2005 29/9/2005 Loại:  A 

10 

Rối loạn nước 

điện giải và thăng 

bằng kiềm toan 

trong sốc sốt xuất 

huyết Dengue 

CN  Cấp cơ sở 2005 29/9/2005 Loại:  A 

11 

Các yếu tố liên 

quan đến xuất 

huyết tiêu hóa 

trong sốc sốt xuất 

huyết Dengue ở 

trẻ em 

CN  Cấp cơ sở 2005 20/12/2006 Loại:  A 

12 

Tình hình và các 

giải pháp nâng cao 

chất lượng sốt 

xuất huyết năm 

2001 - 2005 

CN  Cấp cơ sở 2006 20/12/2006 Loại:  A 

13 

Nghiên cứu sự 

thay đổi chức năng 

thận trong sốc sốt 

xuất huyết Dengue 

ở trẻ em 

CN  Cấp cơ sở 2006 20/12/2006 Loại:  A 

14 Nghiên cứu mô CN  Cấp cơ sở 2006 20/12/2006 Loại:  A 
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hình bệnh tật và tử 

vong sơ sinh tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

năm 2005 

15 

Tự tử ở trẻ vị 

thành niên tại bệnh 

viện Đa khoa Tiền 

Giang 

CN  Cấp cơ sở 2007 30/11/2007 Loại:  A 

16 

Chẩn đoán và điều 

trị lồng ruột ở trẻ 

em tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang 

CN  Cấp cơ sở 2007 30/11/2007 Loại:  A 

17 

Nghiên cứu thực 

trạng tai nạn 

thương tích ở trẻ 

em tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang năm 2006 

CN  Cấp cơ sở 2007 30/11/2007 Loại:  A 

18 

Nghiên cứu quan 

điểm của cộng 

đồng đối với hiện 

tượng tự tử của trẻ 

vị thành niên 

CN  Cấp cơ sở 2008 17/11/2008 Loại:  A 

19 

Khảo sát kiến thức 

về làm mẹ an toàn 

của phụ nữ mang 

thai đến khám thai 

tại Bệnh viện Phụ 

Sản Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2008 17/11/2008 Loại:  A 

20 

Kiến thức, thái độ 

về công tác khử 

khuẩn-tiệt khuẩn 

của Điều dưỡng 

tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Cai 

Lậy năm 2008 

CN  Cấp cơ sở 2008 17/11/2008 Loại:  A 

21 
Thái độ đối với 

nghề nghiệp của 
CN  Cấp cơ sở 2008 17/11/2008 Loại:  A 
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học sinh Điều 

dưỡng Trường 

Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang 

22 

Hiệu quả điều trị 

thoái hoá cột sống 

cổ bằng kỹ thuật 

kéo giãn 

CN  Cấp cơ sở 2009 15/01/2010 Loại:  A 

23 

Kiến thức, thái độ, 

thực hành về vàng 

da của các bà mẹ 

có con bị vàng da 

sơ sinh điều trị tại 

khoa Nhi Bệnh 

viện Đa khoa Tiền 

Giang 

CN  Cấp cơ sở 2009 15/01/2010 Loại:  A 

24 

Đặc điểm các 

trường hợp hen 

được chẩn đoán 

trong cộng đồng ở 

học sinh 6-7 tuổi 

tại tỉnh Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2009 15/01/2010 Loại:  A 

25 

Khảo sát tình hình 

quản lý chất lượng 

Bệnh viện tại 

Bệnh viện Đa 

khoa trung tâm 

Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2010 28/12/2010 Loại:  A 

26 

Khảo sát tỉ lệ và 

thói quen chăm 

sóc, vệ sinh môi 

trường liên quan 

đến tiêu chảy ở trẻ 

dưới 5 tuổi tại tỉnh 

Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2010 28/12/2010 Loại:  A 

27 

Đánh giá kết quả 4 

năm thực hiện 

quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm 

về tài chính theo 

CN  Cấp cơ sở 2011 21/11/2011 Loại:A 
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Nghị định 43/ NĐ-

CP của Chính phủ 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

28 

Yếu tố liên quan 

đến thừa cân, béo 

phì ở nhóm trẻ 4 – 

6 tuổi tại thành 

phố Mỹ Tho, Tiền 

Giang năm 2012 

CN  Cấp cơ sở 2012 27/12/2012 Loại:A 

29 

Tâm lý và nhận 

thức của học sinh 

– sinh viên trường 

Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang trước 

khi thực tập tại 

bệnh viện 

CN  Cấp cơ sở 2012 27/12/2012 Loại:A 

30 

Thực hành phòng 

ngừa và điều trị 

tăng huyết áp ở 

người cao tuổi tại 

thành phố Mỹ Tho 

năm 2011 

CN  Cấp cơ sở 2012 27/12/2012 Loại:A 

31 

Kiến thức đối với 

phong trào hiến 

máu nhân đạo của 

sinh viên trường 

Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2012 27/12/2012 Loại:A 

32 

Tình hình đề 

kháng kháng sinh 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2013 14/11/2013 Loại:A 

33 

Các yếu tố liên 

quan đến kiến thức 

đúng về tình dục 

an toàn và các 

bệnh lây truyền 

qua đường tình 

CN  Cấp cơ sở 2013 14/11/2013 Loại:A 
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dục của học sinh-

sinh viên Trường 

Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang 

34 

Nhận thức của học 

sinh Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền 

Giang về đạo đức 

và y đức 

CN  Cấp cơ sở 2013 14/11/2013 Loại:A 

35 

Vai trò của 

cytokine trong tiên 

lượng sốc sốt xuất 

huyết Dengue 

CN  Cấp cơ sở 2014 20/12/2014 Loại:A 

36 

Các yếu tố liên 

quan tới stress 

nghề nghiệp của 

điều dưỡng, hộ 

sinh tại bệnh viện 

Nguyễn Đình 

Chiểu, tỉnh Bến 

Tre năm 2014 

CN  Cấp cơ sở 2014 20/12/2014 Loại:A 

37 

Tình trạng dinh 

dưỡng học sinh 

tiểu học tại thành 

phố Mỹ Tho tỉnh 

Tiền Giang năm 

2014 

CN  Cấp cơ sở 2014 20/12/2014 Loại:A 

38 

Tỉ lệ nhiễm vi rút 

viêm gan B trong 

cộng đồng tỉnh 

Tiền Giang năm 

2015 và các yếu tố 

nguy cơ 

CN  Cấp cơ sở 2015 27/11/2015 Loại:A 

39 

Các yếu tố tiên 

lượng tử vong  

bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính  

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2015 27/11/2015 Loại:A 
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40 

Sự hài lòng của 

người bệnh ngoại 

trú Bảo hiểm y tế 

đối với quy trình 

khám bệnh ngoại 

trú bảo hiểm y tế 

tại Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phước 

năm 2016 

CN   2016 15/12/2016 Loại:A 

41 

Các yếu tố liên 

quan  loãng xương 

ở người  cao tuổi 

tuổi  có bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính  

tại Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2016 15/12/2016 Loại:A 

42 

Đánh giá kết quả 

cam thiệp cộng 

đồng phòng chống 

nhiễm HBV tại 

tỉnh Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2016 15/12/2016 Loại:A 

43 

Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng 

và các kiểu đột 

biến gen trẻ mắc 

hội chứng 

Alagille. 

CN  Cấp cơ sở 2017 15/11/2017 Loại:A 

44 

Sự tương hợp giữa 

triệu chứng lâm 

sàng  với  nồng độ 

các cytokine  trong  

trong bệnh sốt 

xuất huyết Dengue 

ở trẻ em 

CN  Cấp cơ sở 2017 15/11/2017 Loại:A 

45 

Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm 

sàng ở bệnh nhân 

viêm gan siêu vi B 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

CN  Cấp cơ sở 2017 15/11/2017 Loại:A 
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46 

Các yếu tố liên 

quan đến thực 

hành về an toàn 

thực phẩm của 

người chế biến 

chính tại các quán 

ăn, thị xã Cai Lậy, 

Tiền Giang năm 

2017 

CN  Cấp cơ sở 2017 15/11/2017 Loại:A 

47 

Các yếu tố liên 

quan bệnh Tay 

chân miệng nặng ở 

trẻ em 

CN  Cấp cơ sở 2018 121/12/2018 Loại:A 

48 

Các yếu tố liên 

quan đến lo âu của 

bệnh nhân trước 

phẫu thuật tiêu hóa 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang năm  

2018 

CN  Cấp cơ sở 2018 12/12/2018 Loại:A 

49 

Tỉ lệ các đặc điểm 

đột biến gen 

JAG1và NOTCH2 

của trẻ mắc hội 

chứng Alagille 

CN  Cấp cơ sở 2019 04/12/2019 Loại:A 

50 

Đánh giá kết quả 

điều trị  ở bệnh 

nhân viêm gan 

siêu vi B tại tỉnh 

Tiền Giang năm 

2014-1018 

CN  Cấp cơ sở 2019 04/12/2019 Loại:A 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng 

chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1. Bài báo khoa học đã công bố tạp chí Y học trong nước: 212 bài báo 

   Trước khi công nhận Phó giáo sư: 57 bài báo  

TT Tên bài báo  
Số tác 

giả 

Tên tạp chí, 

kỷ yếu khoa 

học 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín 

(và IF) 

Tập Số Trang 
Năm 

công bố 

1 

Thở áp lực 

dương liên tục 

qua mũi trong 

điều trị suy hô 

hấp ở trẻ em 

1 

Tạp chí Nhi 

khoa ISSN-

1859-3860 

 

 

 
Đặc 

biệt 
170-176 2000 

 

2 

Các yếu tố liên 

quan đến tử 

vong trong sốt 

xuất huyết 

Dengue 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

5 2 106-110 2001 

3 

Sử dụng đại 

phân tử trong 

điều trị sốc sốt 

xuất huyết 

Dengue tại tỉnh 

Tiền Giang 

1 

Thời sự Y 

Dược học 

  

 

 4  69-71 2001 

4 

Rối loạn đông 

máu trong sốc 

sốt xuất huyết 

Dengue kéo dài 

ở trẻ em 

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN 0866-

7241 

 

 462 75-80 2003 

5 

Suy gan trong 

sốc sốt xuất 

huyết Dengue 

kéo dài ở trẻ em 

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN 0866-

7241 

 

 462 80-85 2003 

6 

Rối loạn nước, 

điện giải và toan 

kiềm trong sốc 

sốt xuất huyết 

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN 0866-

7241 

 

 495 34-38 2004 
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Dengue 

7 

Các yếu tố liên 

quan đến sốc sốt 

xuất huyết 

Dengue kéo dài 

1 

Tạp chí Y học 

quân sự 

ISSN-0866-

725X 

 
 

233 

 

2 42-45 2005 

8. 

Tình hình bệnh 

tật và tử vong 

của trẻ em tại 

Bệnh viện Đa 

khoa năm 2004 

và đề xuất các 

giải pháp khắc 

phục 

1 

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học. 

ISSN-0868-

202X 

 

38 5 5-10 2005 

 

9. 

Nghiên cứu sự 

thay đổi chức 

năng thận trong 

sốc sốt xuất 

huyết 

1 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 0686-

3173 

 

311 
Đặc 

biệt 
91-97 2005 

 

10. 

 

Nghiên cứu mô 

hình bệnh tật và 

tử vong sơ sinh 

tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang 

1 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

10 2 119-123 2006 

11. 

Tình hình tai 

nạn thương tích 

tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung 

tâm Tiền Giang 

1 

Tạp chí Y tế 

công cộng 

ISSN-1859-

1132 

 

5 5 19-22 2006 

12. 

Nghiên cứu 

nâng cao chất 

lượng chẩn 

đoán, điều trị 

viêm ruột thừa ở 

trẻ em tại Bệnh 

viện Tiền Giang 

6 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-0866-

7241 

 

549 7 61-64 2006 

13. 
Các yếu tố liên 

quan đến xuất 

huyết tiêu hóa 

1 

Tạp chí Nhi 

khoa ISSN-

1859-3860 

 
14 

 

Đặc 

biệt 

 

 

289-292 
2006 
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trong sốc sốt 

xuất huyết 

Dengue ở trẻ em 

  

 

  

 

14. 

Nghiên cứu đặc 

điểm dịch tễ, 

lâm sàng và cận 

lâm sàng bệnh 

quai bị có biểu 

hiện viêm tinh 

hoàn ở trẻ em 

tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang 

1 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

11 4 127-131 2007 

15. 

Nghiên cứu tình 

hình và các giải 

pháp nâng cao 

chất lượng điều 

trị sốt xuất 

huyết tại tỉnh 

Tiền Giang 

trong 5 năm 

2001-2005 

1 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-0866-

7241 

 

 568 129-134 2007 

16. 

Hiểu biết của 

các bà mẹ về 

nhiễm khuẩn hô 

hấp cấp ở trẻ em 

tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang năm 2006 

 

2 

Tạp chí thông 

tin Y Dược. 

ISSN-0868-

3891 

 

 

 

Đặc 

biệt 

 

45-49 

 

2007 

17. 

Tự tử ở trẻ vị 

thành niên tại 

Bệnh viện Đa 

Khoa Tiền 

Giang 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

12 4 147-154 2008 

18. 

Nghiên cứu 

thực trạng tai 

nạn thương tích 

ở trẻ vị thành 

niên tại Bệnh 

viện Đa Khoa 

Tiền Giang 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

ISSN-1859-

1779 

 

12 4 29-34 2008 
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năm 2007 

19. 

Kiến thức, thái 

độ và thực hành 

về phòng chống 

nhiễm 

HIV/AIDS của 

thân nhân bệnh 

nhân điều trị tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

năm 2007 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

12 4 42-46 2008 

20. 

Khảo sát tình 

hình  khúc xạ 

học đường tại 

trường trung 

học cơ sở Xuân 

Diệu Thành phố 

Mỹ Tho - Tiền 

Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

12 4 52-55 2008 

21. 

Đánh giá kiến 

thức và thực 

hành về bệnh 

tiêu chảy của 

các bà mẹ có 

con bị tiêu chảy 

cấp điều trị tại 

khoa Nhi Bệnh 

viện Đa khoa 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

12 4 56-60 2008 

22. 

Kiến thức, thái 

độ, hành vi của 

các bà mẹ về 

phòng chống sốt 

xuất huyết 

Dengue 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

12 4 142-146 2008 

23. 

Các yếu tố liên 

quan đến khò 

khè ở học sinh 

6-7 tuổi tại tỉnh 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

13 5 117-126 2009 
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24. 

Tỉ lệ khò khè ở 

học sinh 6-7 

tuổi tại tỉnh Tiền 

Giang năm 2007 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

13 1 88 - 92 2009 

25. 

Đánh giá hiệu 

quả điều trị của 

phương pháp 

truyền dịch dựa 

trên cân nặng 

theo BMI 50 ở 

bệnh nhi sốt 

xuất huyết độ III 

có dư cân. 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

13 6 167-173 2009 

26. 

Kiến thức, thái 

độ, thực hành 

phòng chống lây 

nhiễm vi rút 

viêm gan B của 

nhân viên y tế 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

năm 2009 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

13 5 68-73 2009 

27. 

Khảo sát về 

tiêm an toàn của 

Điều dưỡng- Hộ 

sinh tại Bệnh 

viện Phụ Sản 

Tiền Giang năm 

2008 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

13 5 55-62 2009 

28. 

Khảo sát kiến 

thức về làm mẹ 

an toàn của phụ 

nữ mang thai 

đến khám thai 

tại Bệnh viện 

Phụ Sản Tiền 

Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

13 5 79-86 2009 

29 
Kiến thức, thái 

độ, thực hành 
2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

 
13 5 87-90 2009 
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của người dân 

về dự phòng 

nhiễm độc 

dioxin qua thực 

phẩm tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Tiền Giang năm 

2009 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

30 

Khảo sát thực 

trạng, kiến thức, 

thái độ về hút 

thuốc lá của cán 

bộ viên chức và 

học sinh sinh 

viên Trường 

Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

13 5 105-108 2009 

31 

Chẩn đoán và 

điều trị lồng 

ruột ở trẻ em tại 

Bệnh viện Đa 

Khoa Tiền 

Giang 

1 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

 

 

 

Đặc 

biệt 

 

682-

683 

540-543 

 
2009 

32 

Kiến thức, thái 

độ và thực hành 

về sức khỏe sinh 

sản vị thành 

niên của học 

sinh Trường 

Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang năm 

2008 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc 

biệt 

 

682-

683 

76-81 

 
2009 

33 

Kiến thức, thái 

độ và thực hành 

về phòng chống 

tự tử ở trẻ vị 

thành niên  

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

. 

ISSN-1859-

1663 

 

 

 

 

Đặc 

biệt 

 

682-

683 

86-89 

 
2009 

34 
Nghiên cứu đặc 

điểm dịch tễ 

học, chẩn đoán 

4 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

  

 

 

Đặc 

biệt 

 

278-282 

 
2009 
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và điều trị bỏng 

tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang năm 2007  

1663  

 

 

682-

683 

35 

Khảo sát kiến 

thức, thái độ, 

hành vi về bệnh 

đái tháo đường 

của bệnh nhân 

đái tháo đường 

đến khám và 

điều trị tại Bệnh 

viện Đa Khoa 

Tiền Giang  

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc 

biệt 

 

682-

683 

68-72 

 
2009 

36 

Điều trị 

Carcinôm đại 

tràng giai đoạn 

II-III 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

 

Đặc 

biệt 

682-

683 

395-399 2009 

37 

Nghiên cứu 

quan điểm của 

cộng đồng về tự 

tử của trẻ vị 

thành niên 

2 

 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

356 2 196-201 2009 

38 

Nghiên cứu tỉ lệ 

các triệu chứng 

hen suyễn ở học 

sinh 6-7 tuổi tại 

tỉnh Tiền Giang 

năm 2007    

2 

 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

356 2 311-319 2009 

39 

Hiệu quả của 

điều trị liệt dây 

thần kinh VII 

ngoại biên bằng 

châm cứu tại 

Khoa Y học cổ 

truyền, Bệnh 

viện Đa khoa 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

14 2 54-57 2010 

40 
Điều trị đau 

vùng thắt lưng 
2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

 
14 2 58-61 2010 
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do thoái hóa đốt 

sống bằng 

quang châm 

Laser bán dẫn 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

41 

Đặc điểm các 

trường hợp hen 

được chẩn đoán 

trong cộng đồng 

ở học sinh 6-7 

tuổi tại tỉnh Tiền 

Giang 

1 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

705 2 30-33 2010 

42 

Đặc điểm dịch 

tễ, lâm sàng, cận 

lâm sàng và 

điều trị sốt xuất 

huyết độ III ở 

trẻ có dư cân-

béo phì 

1 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

704 2 43-47 2010 

43 

Kết quả điều trị 

sốt xuất huyết 

độ III ở trẻ dư 

cân-béo phì 

bằng 2 phương 

pháp truyền dịch 

dựa trên cân 

nặng theo tuổi 

và cân nặng 

theo BMI 50 th 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

14 1 50-56 2010 

44 

Kiến thức, thái 

độ, hành vi về 

an toàn vệ sinh 

thực phẩm của 

thân nhân bệnh 

nhân tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Tiền Giang 

1 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

712 4 48-52 2010 

45 

Kiến thức, thái 

độ, thực hành ở 

bệnh nhân tăng 

huyết áp tại 

Bệnh viện Đa 

1 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

712 4 10-13 2010 
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khoa Tiền Giang 

46 

Khảo sát về kiến 

thức chăm sóc 

trước sanh của 

phụ nữ mang 

thai đến khám 

thai tại Bệnh 

viện Phụ sản 

Tiền Giang 

 

1 

 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

 

716 

 

5 
188-191 

 

2010 

47 

Hiệu quả điều trị 

thoái hóa cột 

sống cổ bằng kỹ 

thuật kéo giãn 

1 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

371 1 50-53 2010 

48 

Thái độ đối với 

nghề nghiệp của 

học sinh điều 

dưỡng trường 

Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang 

1 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

14 4 200-204 2010 

49 

Kiến thức thái 

độ về công tác 

khử khuẩn tiệt 

khuẩn của điều 

dưỡng tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Khu vực Cai 

Lậy 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

14 4 243-246 2010 

50 

Kiến thức thái 

độ thực hành về 

vàng da của ác 

bà mẹ có con bị 

vàng da sơ sinh 

điều trị tại khoa 

Nhi bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

14 4 261-265 2010 

 

51 

 

Khảo sát  chức 

năng cương trên 

bệnh nhân ghép 

thận 

3 

Tạp chí Nội 

khoa 

ISSN 1859-

1884 

 

2 
Đặc 

biệt 
216-223 2010 
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52 

Các yếu tố liên 

quan đến rối 

loạn dương 

cương trên bệnh 

nhân nam sau 

ghép thận 

3 

Tạp chí Nội 

khoa 

ISSN 1859-

1884 

 

2 
Đặc 

biệt 
209-215 2010 

53 

Điều trị sỏi 

đường tiết niệu 

bằng phương 

pháp tán sỏi 

ngoài cơ thể tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

năm 2009 

3 

Tạp chí Nội 

khoa 

ISSN 1859-

1884 

 

2 
Đặc 

biệt 
230-236 2010 

54 

Đánh giá phẫu 

thuật nội soi sau 

phúc mạc lấy sỏi 

bể thận đơn giản 

4 

Tạp chí Nội 

khoa 

ISSN 1859-

1884 

 

2 
Đặc 

biệt 
519-524 2010 

55 

Hiệu quả sử 

dụng Laser CO2 

trong điều trị các 

sang thương 

ngoài da tại 

khoa Khám 

bệnh, Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

371 2 59-63 2010 

56 

Khảo sát các yếu 

tố liên quan đến 

tiêu chảy ở trẻ 

dưới 5 tuổi tại 

tỉnh Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 1 283-288 2010 

57 

Tỉ lệ các yếu tố 

liên quan đến trẻ 

sơ sinh nhẹ cân 

tại bệnh viện 

Phụ Sản Tiền 

Giang năm 2010 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 1 222-229 2010 
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                        Sau khi được công nhận Phó Giáo sư: 155  đề tài  

58 

Đặc điểm dịch tễ, 

lâm sàng, hô hấp 

ký bệnh nhân hen 

phế quản điều trị 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

1 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 133-137 2011 

59 

Điều trị hen phế 

quản theo GINA 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 46-53 2011 

60 

Thực trạng hen 

phế quản tại tỉnh 

Tiền Giang 

1 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 154-159 2011 

61 

Ứng dụng Chiến 

lược Hen toàn 

cầu trong quản lý 

và điều trị hen tại 

tỉnh Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 149-153 2011 

62 

Kiến thức, thái độ 

đối với kỹ năng 

mềm của  sinh 

viên trường Cao 

đẳng Y tế Tiền 

Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 183-188 2011 

63 

Đánh giá ảnh 

hưởng của cố 

định liên hàm lên 

sức khỏe toàn 

thân của bệnh 

nhân điều trị 

chấn thương hàm  

mặt tại bệnh viện 

Đa khoaTrung 

ương Cần Thơ 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 160-164 2011 
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64 

Đánh giá kết quả 

4 năm thực hiện 

quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm 

về tài chính theo 

Nghị định 43/ 

NĐ-CP của 

Chính phủ tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 150-155 2011 

65 

Tỷ lệ và thói 

quen chăm sóc, 

vệ sinh môi 

trường liên quan 

đến tiêu chảy ở 

trẻ dưới 5 tuổi tại 

tỉnh Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 162-165 2011 

66 

Đặc điểm  trẻ 

ngạt nước được 

điều trị tại Khoa 

Nhi Bệnh viện 

Đa Khoa Tiền 

Giang năm 2010 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 105-108 2011 

67 

Đặc điểm dịch tễ, 

lâm sàng, cận 

lâm sàng của 

bệnh nhi bị bệnh 

tay chân miệng 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

15 4 53-57 2011 

68 

Tỷ lệ thừa cân 

béo phì ở người 

tiền đái tháo 

đường 

3 

 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 4 53-57 2012 

69 

Kiến thức, thái 

độ, hành vi của 

các bà mẹ về 

phòng chống 

bệnh tay chân 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 4 83-86 2012 
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miệng tại Khoa 

Nhi Bệnh viện 

Đa khoa Trung 

tâm Tiền Giang 

70 

Đánh giá chức 

năng thận trước 

và sau khi điều 

trị ngoại khoa sỏi 

niệu quản 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 4 132-137 2012 

71 

Nghiên cứu bệnh 

lý tắc ruột sau 

mổ do cắt ruột 

thừa tại Bệnh Đa 

khoa Đồng Tháp 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 4 138-143 2012 

72 

Tỉ lệ nhiễm HPV 

của phụ nữ 

Thành phố Mỹ 

Tho tỉnh Tiền 

Giang 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 4 211-216 2012 

73 

Kiến thức phòng 

ngừa và điều trị 

tăng huyết áp ở 

người cao tuổi tại 

thành phố Mỹ 

Tho năm 2011  

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 4 38-45 2012 

74 

Yếu tố liên quan 

đến thừa cân, béo 

phì ở nhóm trẻ 4 

– 6 tuổi tại thành 

phố Mỹ Tho, 

Tiền Giang năm 

2012 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

17 1 254-261 2012 

75 

Tỉ lệ thừa cân, 

béo phì ở nhóm 

trẻ 4 – 6 tuổi tại 

thành phố Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

năm 2012 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 4 87-92 2012 

76 Đặc điểm nạn 2 Y học Thành  16 4 215-221 2012 
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nhân trẻ em do 

bạo lực điều trị 

tại Bệnh viện Đa 

khoa trung tâm 

Tiền Giang năm 

2008 – 2010 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

77 

Kiến thức đối với 

phong trào hiến 

máu nhân đạo 

của sinh viên 

trường Cao đẳng 

Y tế Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 4 222-226 2012 

78 

Tình trạng đồng 

nhiễm các type 

siêu vi Dengue 

và mức độ nặng 

của bệnh sốt 

xuất huyết 
 

7 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 2 168-171 2012 

79 

Tỉ lệ sạch sỏi của 

phương pháp 

điều trị sỏi sót 

đường mật trong 

gan qua đường 

hầm ống Kehr 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

16 4 227-231 2013 

80 

Đặc điểm của rối 

loạn đông máu- 

cầm máu ở bệnh 

nhân xơ gan tại 

Bệnh viện đa 

khoa trung tâm 

Tiền Giang 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

17 4 47-55 2013 

81 

Các yếu tố liên 

quan đến hen phế  

quản trong cộng 

đồng tỉnh Tiền 

Giang 

1 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

17 4 61-66 2013 

82 

Khảo sát kiến 

thức về tình dục 

an toàn ở học 

sinh sinh viên 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

 

17 6 25-29 2013 
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Trường Cao đẳng 

Y tế Tiền Giang 

năm học 2012 - 

2013 

1779 

83 

Tâm lý và nhận 

thức của học sinh 

sinh viên trường 

Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang trước 

khi thực tập tại 

bệnh viện 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

17 6 20-24 2013 

84 

Các yếu tố liên 

quan đến điều trị 

sỏi sót đường 

mật trong gan 

qua đường hầm 

ống Kehr 

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

944  99-104 2014 

85 

Vai trò của 

cytokine trong 

tiên lượng sốc sốt 

xuất huyết 

Dengue 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

18 4 28-32 2014 

86 

Diễn tiến mạch, 

huyết áp ở bệnh 

nhi tay chân 

miệng có cao 

huyết áp được 

điều trị milrinone 

tại Bệnh viện Nhi 

đồng 2 

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

944  146-149 2014 

87 

Đánh giá tiên 

lượng của thang 

điểm ASPECT 

trên bệnh nhân 

đột quỵ nhồi máu 

não cấp  

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

944  203-209 2014 

88 

Tỷ lệ điều dưỡng, 

hộ sinh bị  stress 

nghề nghiệp của 

tại bệnh viện 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

 

18 5 190-196 2014 
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Nguyễn Đình 

Chiểu, tỉnh Bến 

Tre năm 2014 

1779 

89 

Đánh giá hiệu 

quả điều trị của 

dịch truyền trong 

điều trị sốt xuất 

huyết Dengue tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

3 

Tạp chí Nhi 

khoa 

ISSN-1859-

3860 

 

7 3 36-43 2014 

90 

Đặc điểm bệnh 

nhân đái tháo 

đường  bị hạ 

đường huyết tại 

bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

18 5 60-66 2014 

91 

Khảo sát các yếu 

tố nguy cơ gây hạ 

đường huyết  trên 

bệnh nhân đái 

tháo đường đang 

điều trị tại bệnh 

viện Đa khoa 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

18 5 67-75 2014 

92 

Tình hình đề 

kháng kháng sinh 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang 

1 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

18 3 305-309 2014 

93 

 

Vai trò của type 

và nồng độ virus 

Dengue trong 

tiên lượng sốc sốt 

xuất huyết 

Dengue 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

983 

 

 

 

311-313 2015 

94 

Tình hình sử 

dụng kháng sinh 

tại khoa Hồi sức 

cấp cứu Bệnh 

viện Đa khoa 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

983  103-107 2015 
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Trung tâm Tiền 

Giang 

95 

Các yếu tố liên 

quan tới stress 

nghề nghiệp của 

điều dưỡng, hộ 

sinh tại bệnh viện 

Nguyễn Đình 

Chiểu, tỉnh Bến 

Tre năm 2014 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 3 123-129 2015 

96 

Tình hình suy 

dinh dưỡng của 

trẻ ở các trường 

mẫu giáo tại 

Thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền 

Giang năm học 

2013-2014 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 3 118-122 2015 

97 

Kiến thức, thái 

độ, thực hành 

nuôi con của các 

bà mẹ có trẻ ở 

các trường mẫu 

giáo tại Thành 

phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang 

năm học 2013-

2014 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 3 42-50 2015 

98 

Mối liên quan 

kiến thức, thái 

độ, thực hành 

nuôi con của bà 

mẹ với tình trạng 

suy dinh dưỡng 

của trẻ ở các 

trường mẫu giáo 

tại thành phố Mỹ 

Tho tỉnh Tiền 

Giang năm học 

2013 – 2014  

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 5 21-26 2015 

99 
Tình trạng dinh 

dưỡng học sinh 
2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

 
19 3 130-135 2015 
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tiểu học tại thành 

phố Mỹ Tho tỉnh 

Tiền Giang năm 

2014 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

100 

Các yếu tố liên 

quan đến suy 

dinh dưỡng thể 

thấp còi của học 

sinh tiểu học tại 

Thành phố Mỹ 

Tho tỉnh Tiền 

Giang năm 2014 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 3 95-101 2015 

101 

Các yếu tố liên 

quan đến thừa 

cân – béo phì của 

học sinh tiểu học 

tại thành phố Mỹ 

Tho tỉnh Tiền 

Giang năm 2014 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 5 27-34 2015 

102 

Nghiên cứu biến 

chứng DIC ở 

bệnh nhân xơ  

gan tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang 

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

2-2015  45-49 2015 

103 

Kết quả cắt túi 

mật nội soi  tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

983  245-247 2015 

104 

Đánh giá lợi ích 

của mổ hở tuyến  

giáp bằng dao 

siêu âm 

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

983  242-244 2015 

105 

Đánh giá hiệu quả 

phục hồi chức 

năng bệnh viêm 

quanh khớp vai tại 

Khoa Phục hồi 

Chức năng Bệnh 

viện Đa khoa Tiền 

 

 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 5 

 

 

165-171 

 

 

2015 
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Giang 

106 

Hiệu quả ban 

đầu áp dụng tiêu 

chuẩn chất 

lượng về  xử trí 

đột quỵ não tại 

Đơn vị Đột quỵ 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang  

3 

Tạp chí Y 

Dược lâm sàng 

108 

ISSN-1859-

2872 

 

 

10  379-384 2015 

107 

Điều trị sỏi tuyến 

nước bọt dưới 

hàm 

4 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

983  130-133 
2015 

 

108 

Đặc điểm lâm 

sàng, chẩn đoán 

và điều trị của 

viêm mô tế bào 

vùng hàm mặt tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

983  276-279 2015 

109 

Mối liên quan 

giữa các yếu tố 

nguy cơ và giai 

đoạn lâm sàng 

bệnh suy tĩnh 

mạch mạn tính 

chi dưới 

4 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 5 122-128 2015 

110 

Giá trị các chỉ số 

huyết áp trong 

tiên đoán tai biến 

mạch máu não ở 

bệnh nhân có và 

không rối loạn 

lipid máu 

3 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

983  283-286 2015 

111 

Rối loạn chuyển 

hóa lipid ở bệnh 

nhân HIV/AIDS 

điều trị ARV tại 

Bệnh viện Bệnh 

4 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

983  190-193 2015 
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Nhiệt đới 

112 

Đặc điểm dịch tễ, 

lâm sàng và cận 

lâm sàng của các 

bệnh nhân 

HIV/AIDS đang 

điều trị ARV tại 

Bệnh viện  Bệnh 

Nhiệt đới 

4 

Truyền nhiễm 

Việt Nam 

ISSN:0866-

7829 

 

3 11 81-86 2015 

113 

Đánh giá  hoạt 

động thu - chi tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

giai đoạn 2009 – 

2013 và  đề xuất 

một số giải pháp 

tăng cường hiệu 

quả quản lý tài 

chính 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

983  334-338 2015 

114 

Khảo sát sự lo âu 

của các bà mẹ có 

con đang được 

điều trị tại khoa 

Hồi sức tích cực 

chống độc Nhi, 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 6 1-5 2015 

115 

Đặc điểm các 

trường hợp ngộ 

độc cấp nhập 

viện tại khoa Nhi 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 6 6-10 2015 

116 

Khảo sát kiến 

thức về tiêm 

chủng mở rộng 

của bà mẹ có con 

dưới 1 tuổi tại 

Phường 3 và 

Phường 8 thành 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

19 6 29-34 2015 
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phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang năm 

2015 

117 

Điều trị phẫu 

thuật phình giáp 

hạt tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang 

 2 

Tạp chí Ung 

thư học Việt 

Nam  

 

2    45-49 

 

  2015 

 

118 

Tỉ lệ nhiễm vi rút 

viêm gan B trong 

cộng đồng tỉnh 

Tiền Giang năm 

2015 và các yếu 

tố nguy cơ 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 6 42-49 2016 

119 

Tình trạng nhiễm 

vi rút Dengue ở 

trẻ có sốt cấp 

tham gia nghiên 

cứu CYD14 tại 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 5 65-69 2016 

120 

Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm 

sàng và kết quả 

điều trị chấn 

thương bụng kín 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 2 360-363 2016 

121 

Đánh giá kết quả 

điều trị rối loạn 

đông máu bằng 

truyền huyết 

tương tươi ở 

bệnh nhân xơ gan 

nặng tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang  

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 5 165-171 2016 

122 
Phân loại giai 

đoạn Ceap bệnh 
3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

 
20 2 527-533 2016 
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suy tĩnh mạch 

mạn tính chi dưới 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

123 

Yếu tố nguy cơ 

bệnh suy tĩnh 

mạch mạn tính 

chi dưới 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 2 521-526 2016 

124 

Kết quả giảm 

nguy cơ tái nhập 

viện bằng biện 

pháp điều trị dự 

phòng phối hợp 

thuốc 

Fluticasone/Salm

eterol ở bệnh 

nhân bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn 

tính 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 5 148-151 2016 

125 

Đặc điểm lâm 

sàng và cận lâm 

sàng trong đợt 

cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

nhập viện tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 5 140-147 2016 

126 

Các yếu tố tiên 

lượng tử vong  

bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính  

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang  

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 5 131-139 2016 

127 

Các yếu tố liên 

quan đến rối loạn 

chuyển hóa Lipid 

các bệnh nhân 

HIV/AIDS điều 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 5 186-194 2016 
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trị ARV tại Bệnh 

viện Bệnh Nhiệt 

đới 

128 

Kết quả điều trị 

nhồi máu cơ tim 

cấp ST chênh lên 

bằng thuốc tiêu 

sợi huyết 

Streptokinase  tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 5 159-164 2016 

129 

Kiến thức, thái 

độ, hành vi về xử 

trí sốt của bà mẹ 

có con điều trị tại 

Khoa Nhi, bệnh 

viện Đa khoa 

Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 5 70-76 2016 

130 

Tỷ lệ tiêm ngừa 

viêm gan siêu vi 

B trong cộng 

đồng tỉnh Tiền 

Giang năm 2016. 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 6 35-41 2016 

131 

Kiến thức, thái 

độ, hành vi về 

phòng lây nhiễm 

bệnh viêm gan 

siêu vi B của 

người dân xã 

vùng nông thôn 

tỉnh Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

20 6 1-8 2016 

132 

Đánh giá kết quả 

ban đầu phối hợp 

Metformin và 

vildagliptin trong 

điều trị đái tháo 

đường týp 2 tại 

Ban bảo vệ, 

chăm sóc sức 

khỏe cán bộ tỉnh 

2 

Tạp chí Nội 

tiết Đái tháo 

đường  tập 

21/2016 

 

21  274-282 2016 



Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN 

46 

 

Tiền Giang 

133 

Đánh giá kết quả 

điều trị đái tháo 

đường týp 2 mới 

phát hiện bằng 

Metformin tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Gò Công 

Đông, năm 2014 

- 2015 

2 

Tạp chí Nội 

tiết Đái tháo 

đường  tập 

21/2016 

 

21  260-266 2016 

134 

Nghiên cứu rối 

loạn lipid máu ở 

bệnh nhân đái 

tháo đường týp 2 

mới phát hiện tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang 

2 

Tạp chí Nội 

tiết Đái tháo 

đường  tập 

21/2016 

 

21  504-509 

 

 

2016 

135 

Diễn tiến và kết 

quả điều trị của 

các biện pháp 

điều trị kết hợp 

trong điều trị sốt 

xuất huyết 

Dengue tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Tiền Giang 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

1032 1 187-189 2017 

136 

Thái độ phòng 

ngừa và điều trị 

tăng huyết áp ở 

người cao tuổi tại 

thành phố Mỹ 

Tho năm 2011 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

452 1 87-90 2017 

137 

Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm 

sàng và kết quả 

điều trị vỡ gan 

bảo tồn tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

1034 2 25-27 2017 
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138 

Tình hình chữa 

răng tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

1034 2 243-247 2017 

139 

Các yếu tố liên 

quan loãng 

xương ở người  

cao tuổi  có bệnh 

phổi tắc nghẽn 

mạn tính  tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 5 108-117 2017 

140 

Thực trạng thực 

hiện quy trình 

Khám bệnh ngoại 

trú Bảo hiểm y tế 

tại Trung tâm y 

tế huyện Tân 

Phước năm 2016 

2 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN-1859-

1663 

 

1037 3 67-70 2017 

141 

Sự hài lòng của 

người bệnh ngoại 

trú Bảo hiểm y tế 

đối với quy trình 

khám bệnh ngoại 

trú bảo hiểm y tế 

tại Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phước năm 2016. 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

454 1 101-104 2017 

142 

Sự tương hợp 

giữa đặc điểm 

lâm sàng, cận 

lâm sàng với  týp 

và nồng độ virus 

Dengue trong sốt 

xuất huyết 

Dengue trẻ em. 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 4 40-46 2017 

143 

Các yếu tố liên 

quan đến kiến 

thức về an toàn 

thực phẩm của 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

 

456 2 71-74 2017 
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người chế biến 

chính tại các 

quán ăn, thị xã 

Cai Lậy, Tiền 

Giang năm 2017 

1868 

144 

Đặc điểm lâm 

sàng, X quang và 

điều trị của nang 

xương hàm do 

răng tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang.  

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

453 1 138-142 2017 

145 

Tỉ lệ và các yếu 

tố liên quan đến 

bệnh tăng huyết 

áp ở người cao 

tuổi tại thành phố 

Mỹ Tho, Tiền 

Giang năm 2013 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

453 2 82-85 2017 

146 

Thực hành về 

phòng ngừa và 

điều trị bệnh tăng 

huyết áp ở người 

cao tuổi tại thành 

phố Mỹ Tho, 

Tiền Giang năm 

2013 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

452 2 52-55 2017 

147 

Đánh giá kiến 

thức thái độ hành 

vi chăm sóc của 

cha mẹ có trẻ 

thừa cân béo phì 

tại khoa Nhi 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang năm 

2016 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

452 1 33-38 2017 

148 
Giá trị chẩn đoán 

phì đại thất trái 

trên điện tâm đồ 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

 

458 ĐB 271-277 2017 
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ở bệnh nhân tăng 

huyết áp 

1868 

149 

Tương quan giữa 

điện tâm đồ và 

siêu âm tim trong 

chẩn đoán phì đại 

thất trái ở bệnh 

nhân tăng huyết 

áp 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

452 ĐB 216-222 2017 

150 

Đặc điểm trẻ mắc 

hội chứng 

Alagille tại bệnh 

viện Nhi đồng 1 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

458 ĐB 232-240 2017 

151 

Điều trị thoát vị 

hoành bẩm sinh 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang từ 

2006 đến 2015 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

458 ĐB 251-255 2017 

152 

Đặc điểm thương 

tổn trong chấn 

thương bụng kín 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

458 ĐB 245-251 2017 

153 

Khả năng và cơ 

chế phân tử đề 

kháng chết của tế 

bào ung thư ống 

dẫn mật 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

458 ĐB 347-357 2017 

154 

Nghiên cứu tình 

hình và đánh giá 

kết quả điều trị 

tăng huyết áp 

bằng Enalapril 

trên bệnh nhân 

đái tháo đường 

type 2 tại Bệnh 

viện đa khoa 

trung tâm Tiền 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

458 ĐB 383-387 2017 
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Giang 

155 

Tỷ lệ và nguy cơ 

loãng xương ở 

người cao tuổi  

có bệnh phồi tắc 

nghẽn mạn tính 

được điều trị  

glucocorticoid tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

458 ĐB 222-232 2017 

156 

Mối liên quan 

giữa kiểu gien, 

kiểu hình và các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến tiên lượng 

gan của trẻ mắc 

hội chứng 

Alagille 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

460 2 59-64 2017 

157 

Các yếu tố liên 

quan đến thực 

hành về an toàn 

thực phẩm của 

người chế biến 

chính tại các 

quán ăn, thị xã 

Cai Lậy, Tiền 

Giang năm 2017 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 6 91-97 
 

2017 

158 

Thực trạng công 

tác y tế trường 

học trong các 

trường Tiểu học 

và trường Trung 

học cơ sở tại 

thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền 

Giang năm 2017 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 6 14-22 2017 

159 

Các yếu tố ảnh 

hưởng trong công 

tác y tế trường 

học ở các trường 

Tiểu học và 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

460 2 134-139 
 

2017 



Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN 

51 

 

trường Trung học 

cơ sở tại thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang năm 

2017 

160 

Thang đo NIPS 

trong đánh giá 

đau cho trẻ sơ 

sinh khi chuyển 

ngữ sang tiếng 

Việt 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 6 66-71 
 

2017 

161 

Hiệu quả giáo 

dục sức khỏe lên 

kiến thức và hành 

vi nuôi con bằng 

sữa mẹ  của bà 

mẹ có con so tại 

khoa Nhi, bệnh 

viện Đa khoa 

Tiền Giang năm 

2017 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 6 7-13 2017 

162 

Sự tương hợp 

giữa triệu chứng 

lâm sàng  với  

nồng độ các 

cytokine  trong  

trong bệnh sốt 

xuất huyết 

Dengue ở trẻ em  

2 

Tạp chí Y học 

dự phòng 

ISSN-0868-

2836 

 

27 11 37-46 2017 

163 

Tình trạng dị tật 

bẩm sinh ở trẻ sơ 

sinh tại Khoa Hồi 

sức tích cực - 

Chống độc Nhi 

năm 2015- 2016 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 6 201-205 2017 

164 

Đặc điểm bệnh 

tiêu chảy cấp 

điều trị nội trú tại 

Khoa Nhi Bệnh 

viện Đa Khoa 

Trung Tâm Tiền 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 6 195-200 2017 
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Giang từ 

1/8/2016 đến 

31/10/2016 

165 

Toán đồ chẩn 

đoán sớm sốt 

xuất huyết 

dengue trong 72 

giờ đầu ở trẻ em 

10 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 6 183-188 2017 

166 

Các yếu tố liên 

quan đến chuyển 

tuyến các bệnh lý 

Răng Hàm Mặt 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang từ 

năm 2014 đến 

2016. 

3 

Tạp chí Y 

Dược học Cần 

Thơ 

ISSN-2354-

1210 

 

11-12/ 

2018 
 287-295 2018 

167 

Đánh giá hiệu 

quả của phác đồ 

bộ ba điều trị 

viêm dạ dày 

nhiễm 

Helicobacter 

pylori tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang 

2 

Tạp chí Y 

Dược học Cần 

Thơ 

ISSN-2354-

1210 

 

11-12/ 

2018 
 57-64 2018 

168 

Kết quả sớm của 

phẫu thuật cắt 

toàn bộ đại tràng 

3 

Tạp chí Y 

Dược học Cần 

Thơ 

ISSN-2354-

1210 

 

11-12/ 

2018 
 121-128 2018 

169 

Giá trị của xét 

nghiệm nhanh 

phát hiện kháng 

nguyên NS1 

trong 72 giờ đầu 

trên bệnh nhi 

theo dõi sốt xuất 

huyết dengue tại 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

463 2 152-155 2018 
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tỉnh Tiền Giang 

170 

Các yếu tố tiên 

lượng sớm sốt 

xuất huyết 

dengue nặng ở 

trẻ em trong vòng 

72 giờ đầu 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

463 2 99-103 2018 

171 

Đặc điểm lâm 

sàng và cận lâm 

sàng bệnh tay 

chân miệng ở trẻ 

em 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

21 6 280-284 2018 

172 

Đặc điểm dịch tễ 

bệnh tay chân 

miệng ở trẻ em 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 1 360-364 2018 

173 

Tỉ lệ loãng xương 

và tần suất gãy 

xương đốt sống 

thắt lưng ở bệnh 

nhân cao tuổi tại 

khoa Nội A   

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2 

Tạp chí Nội 

tiết Đái tháo 

đường 

ISSN-1859-

4727 

 

29  527-534 2018 

174 

Tỉ lệ và các yếu 

tố liên quan đến 

biến chứng mắt 

tại Bệnh viện 

Mắt Tiền Giang 

3 

Tạp chí Nội 

tiết Đái tháo 

đường 

ISSN-1859-

4727 

 

29  205-210 2018 

175 

Đặc điểm dịch tễ, 

lâm sàng, cận 

lâm sàng, kết quả 

điều trị viêm phổi 

thùy trẻ em tại 

khoa Nhi Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang 

4 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 4 129-133 2018 
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176 

Đặc điểm nhiễm 

khuẩn sơ sinh 

sớm tại đơn vị 

Chăm sóc tích 

cực sơ sinh, Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang từ tháng 

01/2015-12/2016 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 4 234-238 2018 

177 

Nồng độ 

cytokine của trẻ 

sốt xuất huyết 

dengue điều trị 

tại Khoa Nhi, 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 4 55-60 2018 

178 

Tỉ lệ táo bón mạn 

tính chức năng và 

các yếu tố liên 

quan ở trẻ đến 

khám tại khoa 

Nhi, Bệnh viện 

Đa khoa Trung 

tâm Tiền Giang 

năm 2017 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 4 61-69 2018 

179 

Đặc điểm lâm 

sàng và hình ảnh 

điện tâm đồ ở 

bệnh nhân suy 

tim tại Bệnh viện 

Đa Khoa Trung 

tâm Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 5 39-43 2018 

180 

Nghiên cứu đặc 

điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và 

điều trị viêm tụy 

cấp tại Bệnh viện 

Đa Khoa Trung 

tâm Tiền Giang 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 5 33-38 2018 

181 
Kiến thức, thực 

hành phun khí 
2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

 
22 5 44-50 2018 
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dung của bệnh 

nhân COPD điều 

trị tại khoa Nội 

B, Bệnh viện Đa 

Khoa Trung tâm 

Tiền Giang   năm 

2017 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

182 

Thực trạng cấp 

cứu ngoại viện 

của Trung tâm 

115, Bệnh viện 

Đa khoa Trung 

tâm Tiền Giang 

năm 2018. 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

470 1 36-40 2018 

183 

Kiến thức, thực 

hành về an toàn 

thực phẩm của 

người chế biến 

tại các bếp ăn tập 

thể công ty tại 

Khu công nghiệp 

tỉnh Tiền Giang 

năm 2018 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

470 2 75-81 2018 

184 

Thực trạng lo âu 

của bệnh nhân 

trước phẫu thuật 

tiêu hóa và một 

số yếu tố liên 

quan tại khoa 

Ngoại Bệnh viện 

Đa khoa Trung 

tâm Tiền Giang 

năm 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 6 121-126 2018 

185 

Đánh giá kết quả 

can thiệp cộng 

đồng phòng 

chống nhiễm 

HBV tại tỉnh 

Tiền Giang 

1 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 2 26-32 2018 

186 
Tình trạng stress 

của điều dưỡng 
2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

 
22 6 52-57 2018 
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các khoa lâm sàng 

tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang, năm 

2018 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

187 

Yếu tố liên quan 

đến kiến thức, 

thái độ, thực 

hành về phòng 

chống hút thuốc 

lá thụ động của 

học sinh trường 

Tung học phổ 

thông Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Thành phố Mỹ 

Tho năm 2018. 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

470 1 88-93 2018 

188 

Khảo sát sự hài  

lòng của bệnh 

nhân và thân 

nhân người bệnh 

đối với sự phục 

vụ của điều 

dưỡng tại Khoa 

Nội tim mạch 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang, năm 

2018 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 6 
109-114 

 
2018 

189 

Tình hình chuyển 

viện an toàn từ 

các cơ sở y tế đến 

phòng NICU 

Khoa Hồi sức 

tích cực và 

Chống độc Nhi 

Bệnh viện Đa 

khoa Tiền Giang 

2017 

3 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 6 23-29 2018 

190 

Đặc điểm dịch tễ 

học, lâm sàng, 

cận lâm sàng 

bệnh sốt xuất 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

22 6 63-69 2018 
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huyết Dengue tại 

khoa Nhi bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang năm 2017 

ISSN-1859-

1779 

191 

Đặc điểm hạ natri 

máu ở bệnh nhân 

lớn tuổi tại Bệnh 

viện Đa Khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang năm 2017 

2 

Y học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN-1859-

1779 

 

22 6 107-113 2018 

192 

Kiến thức về an 

toàn thực phẩm 

của người chế 

biến chính tại các 

quán ăn, thị xã 

Cai Lậy, Tiền 

Giang năm 2017 

3 

Tạp chí Y 

Dược học Cần 

Thơ 

ISSN-2354-

1210 

 

11-12/ 

2018 
 281-287 2018 

193 

Đánh giá kết quả 

điều trị  ở bệnh 

nhân viêm gan 

siêu vi B tại tỉnh 

Tiền Giang năm 

2014-2018 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

474 2 47-51 2019 

194 

Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm 

sàng ở bệnh nhân 

viêm gan siêu vi 

B tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền 

Giang 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

474 1 159-162 
 

2019 

195 

Các yếu tố liên 

quan bệnh Tay 

chân miệng nặng 

ở trẻ em tại tỉnh 

Tiền Giang và 

các tỉnh khu vực 

phía Nam 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

474 2 95-110 2019 

196 
Thực trạng văn 

hóa an toàn 

người bệnh của 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

 

483 2 167-172 2019 
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nhân viên y tế tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang năm 

2019 

1868 

197 

Thực trạng công 

tác thu hút, duy 

trì bác sĩ tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang giai đoạn 

2016 - 2018 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

483 1 229-233 2019 

198 

Thực trạng ghi 

chép hồ sơ bệnh 

án nội trú tại 

Trung tâm Y tế 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh năm 2019 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

483 1 96-100 2019 

199 

Tỉ lệ các đặc 

điểm đột biến 

gen JAG1và 

NOTCH2 của trẻ 

mắc hội chứng 

Alagille. 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

482 2 160-165 2019 

200 

Đánh giá hiệu 

quả của bài thuốc 

Bạch Cập, Bối 

mẫu, Diên hồ 

sách, Đại hoàng, 

Cam thảo, Mai 

mực trong điều 

trị viêm loét dạ 

dày tá tràng 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

484 2 147-151 2019 

201 

Đánh giá kết quả  

điều trị bệnh 

nhân viêm gan C 

mạn tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang 

1 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

484 2 96-100 2019 
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202 

Rối loạn đông 

máu ở trẻ sơ sinh 

nhiễm khuẩn 

huyết máu tại 

khoa Hồi sức tích 

cực – chống độc 

Nhi, Bệnh viện 

Đa khoa Trung 

tâm Tiền Giang 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

485 1+2 102-106 2019 

203 

Đặc điểm viêm 

phổi ở trẻ bại não 

điều trị nội trú tại 

khoa nhi Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang 

1 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

485 1+2 56-60 2019 

204 

Tình hình bệnh 

sâu răng, nha chu 

ở học sinh 12 

tuổi tại tỉnh Tiền 

Giang 

4 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

484 2 69-72 2019 

205 

Các yếu tố liên 

quan đến  bệnh 

sâu răng, nha chu 

và  ở học sinh 12 

tuổi tại tỉnh Tiền 

Giang  

4 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

485 1+2 142-147 2019 

206 

Thực trạng và 

một số yếu tố ảnh 

hưởng tới năng 

lực thực hành 

chăm sóc của 

điều dưỡng  tại 

các khoa lâm 

sàng  Bệnh viện 

Đa khoa Trung 

tâm Tiền Giang  

năm 2019 

3 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

482 2 85-88 2019 

207 
Các yếu tố ảnh 

hưởng đến động 

lực làm việc của 

3 
Y học Việt 

Nam 

 
486 1-2 101-106 2020 
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điều dưỡng lâm 

sàng tại Bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

Giang 2019  

ISSN 1859-

1868 

208 

Các yếu tố ảnh 

hưởng tới văn 

hóa an toàn 

người bệnh của 

nhân viên y tế tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang năm 

2019 

1 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

486 1-2 150-154 2020 

209 

Khảo sát mối 

tương quan giữa 

chỉ số hồng cầu 

và kiểm soát 

đường huyết của 

bệnh nhân tiểu 

đường type 2 tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung Tâm 

Tiền Giang 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

486 1-2 56-59 2020 

210 

Thực trạng quản 

lý trang thiết bị 

chẩn đoán tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm 

Tiền Giang năm 

2019 

1 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

487 1-2 66-71 2020 

211 

Thời gian chờ 

khám bệnh  và 

một số yếu tố ảnh 

hưởng đến thời 

gian chờ khám 

bệnh của bệnh 

nhân tại khoa 

Khám bệnh, bệnh 

viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

487 1-2 101-106 2020 
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Giang. 

212 

Khảo sát tình 

hình sử dụng 

kháng sinh điều 

trị viêm phổi 

cộng đồng tại 

khoa Nhi bệnh 

viện Đa khoa 

Trung Tâm Tiền 

Giang 

2 

Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-

1868 

 

487 1-2 151-156 2020 

7.2.Tác giả chính  của các công trình khoa học đã công bố tạp chí Y học nước ngoài: 9 

công trình 

T

T 

Tên bài báo 

khoa học 

Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí quốc tế uy tín 

( và IF) 
Tập Số Trang 

Năm 

công 

bố 

1. 

The correlation 

between clinical 

manifestations 

and cytokine 

concentrations 

in Vietnamese 

children with 

dengue 

hemorrhagic 

fever 

5 

Systematic Reviews in 

Pharmacy (Sys Rev 

Pharm.), (SRP) 

ISSN: Print ISSN: 0975-

8453, E-ISSN: 0976-2779 

http://www.sysrevpharm.o

rg//index.php 

Indexed in: 

SCOPUS – Q2 (H-

index=11, 

Citescore=IF=1.52). 

15 1 15-21 2019 

2. 

Ratio of JAG1 

and NOTCH2 

gene mutation 

characteristics 

in children with 

alagille 

syndrome at 

Children’s 

hospital 1 in Ho 

Chi Minh city, 

Vietnam. 

3 

Systematic Reviews in 

Pharmacy (Sys Rev 

Pharm.), (SRP) 

ISSN: Print ISSN: 0975-

8453, E-ISSN: 0976-2779 

http://www.sysrevpharm.o

rg//index.php 

Indexed in: 

SCOPUS – Q2 (H-

index=11, 

Citescore=IF=1.52). 

10 1 
173-

178 
2019 

3. The role of 7 International Journal of 10 3 2519- 2019 
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. cytokines in the 

prognosis of 

children with 

dengue shock 

syndrome in 

Vietnam. 

Research in 

Pharmaceutical Sciences 

(IJRPS) 

ISSN: 0975-7538 

https://pharmascope.org/in

dex.php/ijrps/about 

Indexed in: 

SCOPUS – Q4 (H-

index=15, 

Citescore=0.21). 

2524 

4. 

The role of 

different 

serotypes and 

dengue virus 

concentration in 

the prognosis of 

dengue shock 

syndrome in 

children. 

7 

International Journal of 

Research in 

Pharmaceutical Sciences 

(IJRPS) 

ISSN: 0975-7538 

https://pharmascope.org/in

dex.php/ijrps/about 

Indexed in: 

SCOPUS – Q4 (H-

index=15, Citescore=0.21) 

10 3 
2552-

2557 
2019 

5. 

Factors related 

to severe hand, 

foot, and mouth 

disease among 

Vietnamese 

children patients 

3 

Systematic Reviews in 

Pharmacy (Sys Rev 

Pharm.), (SRP) 

ISSN: Print ISSN: 0975-

8453, E-ISSN: 0976-2779 

http://www.sysrevpharm.o

rg//index.php 

Indexed in: 

SCOPUS – Q2 (H-

index=11, 

Citescore=1.52). 

11 1 7-13 2020 

 

6. 

The correlation 

of clinical and 

subclinical 

presentations 

with dengue 

serotypes and 

plasma viral 

load: the case of 

children with 

7 

International Journal of 

Research in 

Pharmaceutical Sciences 

(IJRPS) 

ISSN: 0975-7538 

https://pharmascope.org/in

dex.php/ijrps/about 

Indexed in: 

10 3 
2578-

2585 
2019 
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dengue 

hemorrhagic 

fever in 

Vietnam. 

SCOPUS – Q4 (H-

index=15, Citescore=0.21) 

7. 

Factors 

predicting 

severe dengue 

in children 

within 72 hours 

of illness onset 

7 

Archives of Pharmacy 

Practice (APP) 

ISSN: 2320-5210 / E-

ISSN: 2045-080X 

https://archivepp.com/en 

SCOPUS – Q4 (H-

index=2, Citescore=0.19) 

10 3 
137-

142 
2019 

8. 

Evaluating the 

Association of 

Red Blood Cell 

Parameters and 

Glycemic 

Control in Type 

2 Diabetic 

Patients at Tien 

Giang General 

Hospital 

4 

Archives of Pharmacy 

Practice (APP) 

ISSN: 2320-5210 / E-

ISSN: 2045-080X 

https://archivepp.com/en 

SCOPUS – Q4 (H-

index=2, Citescore=0.19) 

10 4 
153-

159 
2019 

9. 

Characteristics 

of Children with 

Alagille 

Syndrome at 

Children’s 

Hospital No. 1, 

Vietnam 

4 

Archives of Pharmacy 

Practice (APP) 

ISSN: 2320-5210 / E-

ISSN: 2045-080X 

https://archivepp.com/en 

SCOPUS – Q4 (H-

index=2, Citescore=0.19) 

11 1 77-81 2020 
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7.3. Tham gia các công trình khoa học đã công bố tạp chí Y học nước ngoài: 8 công trình 

TT 
Tên bài báo 

khoa học 

Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí, 

kỷ yếu 
Tập Số Trang 

Năm 

công 

bố 

1. 

Genome-wide 

association 

study 

identifies 

susceptibility 

loci for dengue 

shock 

syndrome at 

MICB and 

PLCE1 

26 

Nature  Genetics 

American,  

 Nat Genet. 2011 Oct 

16; 43(11): 1139–

1141. 

Published online 

2011 Oct 16. doi: 

https://doi.org/10.10

38/ng.960 

IF:26.49 

43 11 
1139–

1141 
2011 

 

2. 

An evaluation 

of dried blood 

spots and oral 

swabs as 

alternative 

speciments for 

the diagnosis 

of dengue and 

screening for 

past virus 

exposure 

11 

 The American 

Journal of Tropical 

Medicine and 

Hygiene, 2012. 

Volume 87, Issue 1, 

Article;  

Jul;87(1):165-170. 

doi: 

10.4269/ajtmh.2012.

11-0713. Journal List 

Am J Trop Med Hyg 

IF:2.5 

87 1 165-70 2012 

3. 

Lovastatin for 

the treatment 

of adult 

patients with 

dengue: a 

randomise,do

uble-blind, 

placebo-

controlled 

trial 

16 

Clinical Infectious 

Diseases; Clin Infect 

Dis. 2016 Feb 

15;62(4):468-476. 

doi: 

10.1093/cid/civ949. 

Epub 2015 Nov 12.  

IF:9.055 

62 4 
468-

476 
2015 
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4. 

Sensitivity 

and 

Specificity of 

a Novel 

Classifier for 

the Early 

Diagnosis of 

Dengue 

15 

Negleted Tropical 

Diseases; 

PLoS Negl Trop 

Dis. 2015 Apr 

2;9(4):e0003638. 

doi: 

10.1371/journal.pntd

.0003638. 

eCollection 2015 

Apr. 

 IF:4.487 

9 4 

e00036

38. 

doi: 

10.137

1 

2015 

5. 

 

Chikunguny

a and Zika 

Virus Cases 

Detected 

against a 

Backdrop of 

Endemic  

Dengue 

Transmissio

n in Vietnam 

15 

Am J Trop Med 

Hyg. 2017 Jul 12; 

97(1): 146–150. 

Published online 

2017 Apr 
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IF:2.5 
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150 
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6. 
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Based 

Algorithm for 

Early 

Prognosis of 

Severe 

Dengue in the 
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Setting 

14 
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delivery 
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Citescore=0.49). 
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delivery 

systems for 

children with 

hearing loss: 

evidence 

from Hai 
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Vietnam 

5 
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7.4. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng chế, 

giải pháp hữu ích 

Tên cơ quan 

cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 
Số tác giả 

     

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận 

PGS hoặc cấp bằng TS: 0 

7.5. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng...) 

TT Tên giải thưởng 
Cơ quan/tổ chức 

ra quyết định 

Số quyết định và ngày, 

tháng, năm 

Số tác 

giả 

1 

Giải thưởng nghiên 

cứu khoa học Việt - 

Úc 2004 

Vietnam –Australia 

Research 

Development Award 

2004 

Bệnh viện Nhi 

Hoàng Gia Úc và 

Bệnh viện Nhi 

Trung ương 

QĐ khen thưởng của 

Giám đốc Bệnh viện Nhi 

Hoàng Gia Úc và Bệnh 

viện Nhi Trung ương, 

ngày 29/ 7/2004 

03 
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2 

3 Bằng lao động sáng 

tạo kỹ thuật của Tổng 

Liên đoàn Lao động 

Việt Nam 

Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt 

Nam 

- QĐ số  1551 /QĐ-TLĐ 

ngày  15/01/2008; 

- QĐ số 320/QĐ-TLĐ 

ngày 23/01/2013; 

- QĐ Số 1643/QĐ-TLĐ 

ngày 10/9/2018, Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt 

Nam 

01 

3. 

3  lần đạt Danh hiệu 

Trí thức khoa học 

công nghệ tiêu biểu 

tỉnh Tiền Giang 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

- QĐ số 42/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2012; 

- QĐ số 1346 /QĐ-UBND 

ngày 17/ 5/ 2016; 

- QĐ số 1353 /QĐ-UBND 

ngày 18/ 5/ 2018, Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

 

4. 

Giải Nhì Hội thi Sáng 

tạo Kỹ thuật tỉnh Tiền 

Giang lần thứ VI 

(2005-2006) 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang 

QĐ số 4389/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2006 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang 

01 

5. 

Giải nhì Hội thi Sáng 

tạo kỹ thuật tỉnh Tiền 

Giang lần thứ XIII 

(2018 - 2019 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang 

QĐ số 3220/QĐ-UBND  

ngày  16/10/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang 

05 

6. 

Danh hiệu Trí thức 

Khoa học công nghệ 

tiêu biểu toàn quốc 

năm 2019 

Đoàn Chủ tịch Hội 

đồng Trung ương 

Liên hiệp các Hội 

Khoa học - Kỹ 

thuật Việt Nam 

QĐ số 1013/QĐ- LHHVN 

ngày 03/10/2019 của 

Đoàn Chủ tịch HĐTW 

Liên hiệp các Hội Khoa 

học - Kỹ thuật Việt Nam 

 

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS:3 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học:  

- Tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo Đại học ngành Y đa khoa chính 

quy và Chương trình Đào tạo Y Đa khoa Liên thông của Khoa Y-Dược, trường Đại 

học Trà Vinh  

- Phản biện Giáo trình Nhi khoa 1, 2 của trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Điều 

dưỡng của trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 
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- Phản biện Giáo trình Nhi khoa 1, 2 của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

- Phản biện  02 sách Chuyên khảo của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa 

học quốc tế uy tín: Không 

     - Thời gian được cấp bằng TS, được bổ nhiệm PGS: □ 

     - Giờ chuẩn giảng dạy: □ 

     - Công trình khoa học đã công bố: □ 

     - Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ □ 

     - Hướng dẫn NCS, ThS: □ 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Tiền Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2020 

Người đăng ký 

 

Tạ Văn Trầm 

 

D. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NƠI ĐANG LÀM VIỆC 

 Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, 

Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Phó khoa Y Dược, trường Đại học Trà Vinh, là giảng viên thỉnh 

giảng của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 

trường Đại học Y Dược Huế, trường Đại học Y tế công cộng, trường Đại học Nguyễn Tất 

Thành, trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và trường Đại học Trà Vinh. Những thông tin cá 

nhân khai trên là đúng sự thật. 

 Trong thời gian công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang và trường Đại học 

Trà Vinh và các cơ quan trong và ngoài tỉnh, Tạ Văn Trầm thực hiện tốt, nghiêm túc các 

nhiệm vụ của nhà giáo, người Thầy thuốc: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý đạt hiệu quả cao. 
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- Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất 

lượng chương trình giáo dục. 

- Nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp 

chí trong và ngoài nước, tham gia hội nghị, hội thảo. 

- Hướng dẫn các Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học,    học 

viên cao học, chuyên khoa cấp 2 bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Y học, Bác sĩ 

chuyên khoa cấp 2. 

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà 

trường. 

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, tôn trọng nhân cách người học, đối xử 

công bằng với người học, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học. 

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn, 

nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. 

- Hoàn thành tất cả nhiệm vụ của Bệnh viện, Bộ môn và nhà Trường giao. 

 

 Tiền Giang, ngày   19    tháng  6    năm 2020 

 
 

 

 

  


